
 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ​
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ Phụ lục số 01-2/BC-QLN 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP PHÂN LOẠI TIỀN THUẾ NỢ THEO SẮC THUẾ VÀ LOẠI HÌNH KINH TẾ 

Kỳ báo cáo: Tháng... năm ... 

Đơn vị tính: … đồng 

S
T
T 

Chỉ 
tiêu 

T
ổ
n
g 
s
ố 
ti
ề
n 
t
h
u
ế 
n
ợ 

Nợ có khả năng thu Nợ khó thu Nợ đang xử lý 



T
ổ
n
g 

K
ho
ản 
nợ 
từ 
01 
- 

30 
ng
ày 

K
ho
ản 
nợ 
từ 
31
- 

60 
ng
ày 

K
ho
ản 
nợ 
từ 
61
- 

90 
ng
ày 

K
ho
ản 
nợ 
từ 
91
- 

12
0 
ng
ày 

K
ho
ản 
nợ 
từ 
12
1- 
36
5 
ng
ày 

K
ho
ản 
nợ 
từ 
36
6 
ng
ày 
trở 
lê
n 

T
ổ
n
g 

C
h
ết
, 
m
ất 
tí
c
h, 
m
ất 
n
ă
n
g 
l
ự
c 
h
à
n
h 
v
i 
d
â
n 
s

Li
ên 
qu
an 
đế
n 
tr
ác
h 
nh
iệ
m 
hì
nh 
sự 

K
hô
ng 
cò
n 
ho
ạt 
độ
ng 
tại 
đị
a 
ch
ỉ 

đã 
đă
ng 
ký 

C
h
ờ 
g
i
ả
i 
t
h
ể 

Đ
a
n
g 
là
m 
t
h
ủ 
t
ụ
c 
p
h
á 
s
ả
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Đ
ã 
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ỡn
g 
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ế 

hó
a 

đơ
n 
liê
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tiế
p 
từ 
3 
lầ
n 
tr
ở 
lê
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Đã bị cơ 
quan có 

thẩm 
quyền 
thu hồi 

giấy 
chứng 
nhận 

đăng ký 
kinh 

doanh 

T
ổ
n
g 

X
ử 
lý 
m
iễ
n 
th
u
ế, 
gi
ả
m 
th
u
ế 
h
o
ặ
c 
x
á
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đị
n
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i 
n
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l
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i
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ạ
n 
n
ộ
p 
t
h
u
ế 

X
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l
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l
ý 
n
ộ
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d
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ề
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n
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ề
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ộ
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l
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t
r
ừ 
h
o
à
n 

T
iề
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th
u
ế 
n
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n
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k
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ế
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k
h
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ệ
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T
ổ
n
g 
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ư
ớ
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1
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n
ă
m 
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1
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r
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ê
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1
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1
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2
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2
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2
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Tổng 
cộng 
(= 
A+B+
C) 

                           

A 

Tổng 
số tiền 
thuế 
nợ 
ngành 
thuế 
quản 
lý trừ 
dầu 
thô 

                           

I 
Theo 
sắc 
thuế 

                           



1 Thuế                            

1
.
1 

Thuế 
Giá trị 
gia 
tăng 

                           

1
.
2 

Thuế 
Thu 
nhập 
doanh 
nghiệp 

                           

1
.
3 

Thuế 
Tiêu 
thụ 
đặc 
biệt 

                           

1
.
4 

Thuế 
Thu 
nhập 
cá 
nhân 

                           

1
.
5 

Thuế 
Tài 

                           



nguyê
n 

1
.
6 

Thuế 
bảo vệ 
môi 
trường 

                           

2 
Phí, lệ 
phí                            

2
.
1 

Phí                            

2
.
2 

Lệ phí                            

3 

Các 
khoản 
liên 
quan 
đến 
đất 

                           

3
.
1 

Tiền 
thuê 
đất, 

                           



thuê 
mặt 
nước 

3
.
2 

Tiền 
sử 
dụng 
đất 

                           

3
.
3 

Thuế 
sử 
dụng 
đất 
nông 
nghiệp 

                           

3
.
4 

Thuế 
sử 
dụng 
đất phi 
nông 
nghiệp 

                           

3
.
5 

Thu 
khác 
từ đất 

                           

4 Các 
khoản 

                           



thu 
khác 
thuộc 
NSNN 

4
.
1 

Tiền 
cấp 
quyền 
khai 
thác 
khoán
g sản 

                           

4
.
2 

Tiền 
cấp 
quyền 
khai 
thác 
tài 
nguyê
n nước 

                           

4
.
3 

Tiền 
phạt vi 
phạm 
hành 
chính 

                           



4
.
4 

Thu 
nhập 
sau 
thuế 
thu 
nhập 
doanh 
nghiệp 

                           

4
.
5 

Các 
khoản 
thu 
khác 
(trừ 
đất) 

                           

5 
Tiền 
chậm 
nộp 

                           

I
I 

Theo 
loại 
hình 
kinh 
tế 

                           

1 
Doan
h 
nghiệ

                           



p nhà 
nước 
trung 
ương 

1
.
1 

Thuế 
Giá trị 
gia 
tăng 

                           

1
.
2 

Thuế 
Thu 
nhập 
doanh 
nghiệp 

                           

1
.
3 

Thuế 
tiêu 
thụ 
đặc 
biệt 

                           

1
.
4 

Thuế 
Thu 
nhập 
cá 
nhân 

                           



1
.
5 

Thuế 
Tài 
nguyê
n 

                           

1
.
6 

Thuế 
bảo vệ 
môi 
trường 

                           

1
.
7 

Phí                            

1
.
8 

Lệ phí                            

1
.
9 

Tiền 
thuê 
đất, 
thuê 
mặt 
nước 

                           

1
.

Tiền 
sử 

                           



1
0 

dụng 
đất 

1
.
1
1 

Thuế 
sử 
dụng 
đất 
nông 
nghiệp 

                           

1
.
1
2 

Thuế 
sử 
dụng 
đất phi 
nông 
nghiệp 

                           

1
.
1
3 

Thu 
khác 
từ đất 

                           

1
.
1
4 

Tiền 
cấp 
quyền 
khai 
thác 
khoán
g sản 

                           



1
.
1
5 

Tiền 
cấp 
quyền 
khai 
thác 
tài 
nguyê
n nước 

                           

1
.
1
6 

Tiền 
phạt vi 
phạm 
hành 
chính 

                           

1
.
1
7 

Thu 
nhập 
sau 
thuế 
thu 
nhập 
doanh 
nghiệp 

                           

1
.
1
8 

Các 
khoản 
thu 
khác 

                           



(trừ 
đất) 

1
.
1
9 

Tiền 
chậm 
nộp 

                           

2 

Doan
h 
nghiệ
p nhà 
nước 
địa 
phươn
g 

                           

2
.
1 

Thuế 
Giá trị 
gia 
tăng 

                           

2
.
2 

Thuế 
Thu 
nhập 
doanh 
nghiệp 

                           



2
.
3 

Thuế 
Tiêu 
thụ 
đặc 
biệt 

                           

2
.
4 

Thuế 
Thu 
nhập 
cá 
nhân 

                           

2
.
5 

Thuế 
Tài 
nguyê
n 

                           

2
.
6 

Thuế 
bảo vệ 
môi 
trường 

                           

2
.
7 

Phí 
                           



2
.
8 

Lệ phí 
                           

2
.
9 

Tiền 
thuê 
đất, 
thuê 
mặt 
nước 

                           

2
.
1
0 

Tiền 
sử 
dụng 
đất 

                           

2
.
1
1 

Thuế 
sử 
dụng 
đất 
nông 
nghiệp 

                           

2
.
1
2 

Thuế 
sử 
dụng 
đất phi 

                           



nông 
nghiệp 

2
.
1
3 

Thu 
khác 
từ đất 

                           

2
.
1
4 

Tiền 
cấp 
quyền 
khai 
thác 
khoán
g sản 

                           

2
.
1
5 

Tiền 
cấp 
quyền 
khai 
thác 
tài 
nguyê
n nước 

                           

2
.
1
6 

Tiền 
phạt vi 
phạm 

                           



hành 
chính 

2
.
1
7 

Thu 
nhập 
sau 
thuế 
thu 
nhập 
doanh 
nghiệp 

                           

2
.
1
8 

Các 
khoản 
thu 
khác 
(trừ 
đất) 

                           

2
.
1
9 

Tiền 
chậm 
nộp 

                           

3 

Doan
h 
nghiệ
p có 
vốn 

                           



đầu tư 
nước 
ngoài 

3
.
1 

Thuế 
Giá trị 
gia 
tăng 

                           

3
.
2 

Thuế 
Thu 
nhập 
doanh 
nghiệp 

                           

3
.
3 

Thuế 
Tiêu 
thụ 
đặc 
biệt 

                           

3
.
4 

Thuế 
Thu 
nhập 
cá 
nhân 

                           



3
.
5 

Thuế 
Tài 
nguyê
n 

                           

3
.
6 

Thuế 
bảo vệ 
môi 
trường 

                           

3
.
7 

Phí 
                           

3
.
8 

Lệ phí 
                           

3
.
9 

Tiền 
thuê 
đất, 
thuê 
mặt 
nước 

                           

3
.

Tiền 
sử 

                           



1
0 

dụng 
đất 

3
.
1
1 

Thuế 
sử 
dụng 
đất 
nông 
nghiệp 

                           

3
.
1
2 

Thuế 
sử 
dụng 
đất phi 
nông 
nghiệp 

                           

3
.
1
3 

Thu 
khác 
từ đất 

                           

3
.
1
4 

Tiền 
cấp 
quyền 
khai 
thác 
khoán
g sản 

                           



3
.
1
5 

Tiền 
cấp 
quyền 
khai 
thác 
tài 
nguyê
n nước 

                           

3
.
1
6 

Tiền 
phạt vi 
phạm 
hành 
chính 

                           

3
.
1
7 

Thu 
nhập 
sau 
thuế 
thu 
nhập 
doanh 
nghiệp 

                           

3
.
1
8 

Các 
khoản 
thu 
khác 

                           



(trừ 
đất) 

3
.
1
9 

Tiền 
chậm 
nộp 

                           

4 

Doan
h 
nghiệ
p 
ngoài 
quốc 
doanh 

                           

4
.
1 

Thuế 
Giá trị 
gia 
tăng 

                           

4
.
2 

Thuế 
Thu 
nhập 
doanh 
nghiệp 

                           



4
.
3 

Thuế 
Tiêu 
thụ 
đặc 
biệt 

                           

4
.
4 

Thuế 
Thu 
nhập 
cá 
nhân 

                           

4
.
5 

Thuế 
Tài 
nguyê
n 

                           

4
.
6 

Thuế 
bảo vệ 
môi 
trường 

                           

4
.
7 

Phí 
                           



4
.
8 

Lệ phí 
                           

4
.
9 

Tiền 
thuê 
đất, 
thuê 
mặt 
nước 

                           

4
.
1
0 

Tiền 
sử 
dụng 
đất 

                           

4
.
1
1 

Thuế 
sử 
dụng 
đất 
nông 
nghiệp 

                           

4
.
1
2 

Thuế 
sử 
dụng 
đất phi 

                           



nông 
nghiệp 

4
.
1
3 

Thu 
khác 
từ đất 

                           

4
.
1
4 

Tiền 
cấp 
quyền 
khai 
thác 
khoán
g sản 

                           

4
.
1
5 

Tiền 
cấp 
quyền 
khai 
thác 
tài 
nguyê
n nước 

                           

4
.
1
6 

Tiền 
phạt vi 
phạm 

                           



hành 
chính 

4
.
1
7 

Thu 
nhập 
sau 
thuế 
thu 
nhập 
doanh 
nghiệp 

                           

4
.
1
8 

Các 
khoản 
thu 
khác 
(trừ 
đất) 

                           

4
.
1
9 

Tiền 
chậm 
nộp 

                           

5 
Hộ 
kinh 
doanh 

                           



5
.
1 

Thuế 
Giá trị 
gia 
tăng 

                           

5
.
2 

Thuế 
Thu 
nhập 
doanh 
nghiệp 

                           

5
.
3 

Thuế 
Tiêu 
thụ 
đặc 
biệt 

                           

5
.
4 

Thuế 
Thu 
nhập 
cá 
nhân 

                           

5
.
5 

Thuế 
Tài 
nguyê
n 

                           



5
.
6 

Thuế 
bảo vệ 
môi 
trường 

                           

5
.
7 

Phí 
                           

5
.
8 

Lệ phí 
                           

5
.
9 

Tiền 
thuê 
đất, 
thuê 
mặt 
nước 

                           

5
.
1
0 

Tiền 
sử 
dụng 
đất 

                           

5
.

Thuế 
sử 
dụng 
đất 

                           



1
1 

nông 
nghiệp 

5
.
1
2 

Thuế 
sử 
dụng 
đất phi 
nông 
nghiệp 

                           

5
.
1
3 

Thu 
khác 
từ đất 

                           

5
.
1
4 

Tiền 
cấp 
quyền 
khai 
thác 
khoán
g sản 

                           

5
.
1
5 

Tiền 
cấp 
quyền 
khai 
thác 
tài 

                           



nguyê
n nước 

5
.
1
6 

Tiền 
phạt vi 
phạm 
hành 
chính 

                           

5
.
1
7 

Thu 
nhập 
sau 
thuế 
thu 
nhập 
doanh 
nghiệp 

                           

5
.
1
8 

Các 
khoản 
thu 
khác 
(trừ 
đất) 

                           

5
.
1
9 

Tiền 
chậm 
nộp 

                           



B 

Tổng 
số tiền 
thuế 
nợ từ 
dầu 
thô và 
conde
nsate 

                           

 

​
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO​

(Ký, ghi rõ họ tên)​
​
​
​
​
 

​
NGƯỜI DUYỆT BÁO CÁO​

(Ký, ghi rõ họ tên)​
​
​
​
​
 

…, ngày … tháng … năm …​
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ​

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)​
​
​
​
​
 

 


